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TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Ba Đồn, ngày 30 tháng 5 năm 2021


BÁO CÁO THI ĐUA CUỐI NĂM HỌC 2020- 2021
Kính gửi:  Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

Đơn vị: Trường THPT Lê Lợi  báo cáo thi đua cuối năm học 2020 - 2021 như sau:

I. Tình hình chung

+ Số lượng CBQL,GV, NV: 56 người. Số lượng dự xét thi đua: 55 người

+ Số lớp: 23, số học sinh: 773
II. Các chỉ tiêu đăng ký (số lượng và tỷ lệ)

+ Văn hoá: 

- Giỏi: 40 học sinh, chiếm 5,17 %.      

- Khá: 298 học sinh, chiếm 38,55 %.   

- Trung bình: 359 học sinh, chiếm 46,44 %.
- Yếu: 75 học sinh, chiếm 9,7 %.

- Kém: 01 học sinh, chiếm  0,13%.  
+ Hạnh kiểm:

 - Tốt :  607 học sinh, chiếm 78,53% ;  

 - Khá : 150 học sinh, chiếm 19,4%;   
 - TB :  14 học sinh, chiếm  1,81 % ;    
          - Yếu : 02 học sinh,  chiếm 0,26 % ;

+ Học sinh bỏ học:   3,6%.

+ Học sinh giỏi môn văn hóa:  15 giải.
+ Nguyễn cứu khoa học : 02 giải.
+ Năng khiếu TDTT : 02 giải
III. Kết quả thi đua, khen thưởng cuối năm

1. Danh hiệu thi đua

+ Tập thể: Tập thể Lao động tiên tiến.

+ Cá nhân

 LĐTT: 55 người (Chiếm 98,2% số người dự xét). Trong đó đề nghị công nhận danh hiệu CSTĐ CS: 08 người (chiếm 14,5% Số LĐTT)
2. Hình thức khen thưởng: 
+ Cá nhân


Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh: 01 người


Giấy khen Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: 01 người

HIỆU TRƯỞNG
DANH SÁCH 
Cá nhân đề nghị danh hiệu thi đua năm học 2020 - 2021
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ công tác chuyên môn
	Kết quả thi đua 2 năm liền kề
	Đề nghị DHTĐ

Năm học 2020-2021
	Ghi chú

	
	
	
	Năm học

2018-2019
	Năm học

2019-2020
	
	

	1
	Phạm Quốc Thành
	Hiệu trưởng
	CSTĐ cơ sở
	CSTĐ cơ sở
	LĐTT
	

	2
	Hoàng Nam Thắng
	Phó Hiệu trưởng
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	3
	Trần Tiến Dũng
	Phó Hiệu trưởng
	CSTĐ cơ sở
	LĐTT
	LĐTT
	

	4
	Trần Giang Nam
	Tổ trưởng chuyên môn
	LĐTT
	CSTĐ cơ sở
	CSTĐ cơ sở
	

	5
	Nguyễn Thị Thanh Xuân
	Giáo viên
	LĐTT
	CSTĐ cơ sở
	CSTĐ cơ sở
	

	6
	Trần Thị Ngọc Anh
	Tổ trưởng chuyên môn
	LĐTT
	LĐTT
	CSTĐ cơ sở
	

	7
	Lê Thị Mai Hoa
	Tổ phó chuyên môn
	LĐTT
	CSTĐ cơ sở
	CSTĐ cơ sở
	

	8
	Nguyễn Thị Dương
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	CSTĐ cơ sở
	

	9
	Hoàng Thị Trà Nhung
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	CSTĐ cơ sở
	

	10
	Nguyễn Hải Châu
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	CSTĐ cơ sở
	

	11
	Nguyễn Tiến Sỹ
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	CSTĐ cơ sở
	

	12
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Tổ phó chuyên môn
	CSTĐ cơ sở
	CSTĐ cơ sở
	LĐTT
	

	13
	Nguyễn Thị Hoa (S)
	Tổ phó chuyên môn
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	14
	Phạm Văn Tuân
	Tổ phó chuyên môn
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	15
	Lê Văn Định
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	16
	Nguyễn Hải Vân
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	17
	Trần Thị Lệ Nga
	Tổ trưởng chuyên môn
	CSTĐ cơ sở
	CSTĐ cấp tỉnh
	LĐTT
	

	18
	Võ Thị Tâm
	Tổ phó chuyên môn
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	19
	Lê Thị Cẩm Phương
	Giáo viên
	LĐTT
	CSTĐ cơ sở
	LĐTT
	

	20
	Tưởng Thị Phương Duyên
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	21
	Trần Thị Ngọc Vân
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	22
	Phan Xuân Vị
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	23
	Nguyễn Thị Hương Lan
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	24
	Phan Thị Như Quỳnh
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	25
	Hồ Ngọc Linh
	Tổ trưởng chuyên môn
	CSTĐ cơ sở
	LĐTT
	LĐTT
	

	26
	Nguyễn Quốc Phong
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	27
	Đoàn Thị Loan
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	28
	Trần Thị Thúy Hà
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	29
	Nguyễn Minh Dương
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	30
	Nguyễn Thị Thu Ngà
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	31
	Mai Thị Hồng Hạnh
	Giáo viên
	LĐTT
	CSTĐ cơ sở
	LĐTT 
	

	32
	Trần Thị Hoài Thương
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	33
	Trần Công Danh
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	34
	Trần Thị Bích Hường
	Tổ phó chuyên môn
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	35
	Phạm Thị Thúy Oanh
	Giáo viên
	CSTĐ cơ sở
	LĐTT
	LĐTT
	

	36
	Lê Duy Hoàng Hữu
	Tổ trưởng chuyên môn
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	37
	Lâm Thị Kiều Giang
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	38
	Phạm Thị Thanh
	Tổ trưởng chuyên môn
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	39
	Đặng Thị Hải Lý
	Tổ phó chuyên môn
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	40
	Nguyễn Thị Loan (KNN)
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	41
	Nguyễn Thị Loan (AV)
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	42
	Nguyễn Thị Nhân
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	43
	Lê Thanh Bình
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	44
	Phạm Văn Dương
	Tổ trưởng chuyên môn
	CSTĐ cấp tỉnh
	LĐTT
	LĐTT
	

	45
	Nguyễn Thái Sơn
	Tổ phó chuyên môn
	CSTĐ cơ sở
	LĐTT
	LĐTT
	

	46
	Phạm Thị Thuỳ Giang
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	47
	Trần Văn Vương
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	48
	Bùi Thị Hà
	Tổ trưởng hành chính
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	49
	Nguyễn Thị Thuý Hằng
	Tổ phó hành chính
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	50
	Đoàn Thị Diệu Huyền
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	51
	Phan Thị Kim Anh
	Giáo viên
	LĐTT
	LĐTT
	LĐTT
	

	52
	Đinh Nữ Khánh Châu
	Giáo viên
	
	
	LĐTT
	

	53
	Nguyễn Thị Tuyết Minh
	Giáo viên
	
	
	LĐTT
	

	54
	Trần Thị Diệu Linh
	Giáo viên
	
	
	LĐTT
	

	55
	Trần Ngọc Hà
	Giáo viên
	
	
	LĐTT
	


Danh sách này có 55 người./.

          













HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH 
Cá nhân đề nghị hình thức khen thưởng
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ công tác chuyên môn
	Kết quả khen thưởng 2 năm liền kề
	Đề nghị

Năm học 2020-2021
	Ghi chú

	
	
	
	Năm học

2018-2019
	Năm học

2019-2020
	
	

	1
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Tổ phó chuyên môn Sử - Địa - GDCD
	
	
	Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh
	

	2
	Nguyễn Thị Hoa 
	Tổ phó chuyên môn Hóa – Sinh – KNN 
	
	
	Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục Và Đào tạo
	


Danh sách này có 02 người./.
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